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Hoàng Xuân Chiến 79 48 606,0 79 48 606,0 LUC 606,0 606,0

Hoàng Xuân Chiến 79 404 160,1 79 404 160,1 LUC 160,1 160,1

Hoàng Xuân Chiến 79 98 385,4 79 98 385,4 LUC 153,7 153,7

2
Đoàn Thế Sự

vợ là Nguyễn Thị Điều
79 93 165,1 79 93 165,1 LUC 165,1 165,1

3
Dương Thị Chắn

(GCN Dương Ngô Thơm) 79 102 464,7 28 102 464,7 LUC 464,7 464,7

Đỗ Văn Thành 79 65 774,3 79 65 774,3 LUC 316,8 316,8

Đỗ Văn Thành 79 106 317,8 79 106 317,8 LUC 317,8 317,8

Nguyễn Thế Liễu 79 120 230,4 79 120 230,4 LUC 230,4 230,4

Nguyễn Thế Liễu 79 112 183,8 79 112 183,8 LUC 183,8 183,8

Nguyễn Thị Ngọc 79 113 304,1 79 113 304,1 LUC 304,1 304,1

Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính

6

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày ……../3/2023 của UBND huyện)

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

1

TT

4

5

BẢNG THỐNG KÊ TÊN CHỦ SỬ DỤNG, DIỆN TÍCH TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN : XÂY DỰNG CSHT KHU 
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Nguyễn Thị Ngọc 79 54 318,8 79 54 318,8 LUC 318,8 318,8

 Thân Nhân Hồi 79 117 240,2 79 117 240,2 LUC 240,2 240,2

 Thân Nhân Hồi 79 153 438,4 79 153 438,4 LUC 438,4 438,4

Dương Ngô Hiệp 79 119 108,5 79 119 108,5 LUC 108,5 108,5

Dương Ngô Hiệp 79 148 381,5 79 148 381,5 LUC 381,5 381,5

Nguyễn Quang Nhẫn 79 63 241,5 79 63 241,5 LUC 241,5 241,5

Nguyễn Quang Nhẫn 79 107 196,9 79 107 196,9 LUC 196,9 196,9

Nguyễn Thế Cường

(  Vợ Nguyễn Thị Hường )
79 78 230,5 79 78 230,5 LUC 230,5 230,5

Nguyễn Thế Cường

(  Vợ Nguyễn Thị Hường )
79 109 349,5 79 109 349,5 LUC 48,3 48,3

Lưu Văn Tiến ( Hạnh ) 79 114 876,1 79 114 876,1 LUC 128,8 128,8

Lưu Văn Tiến ( Hạnh ) 79 88 622,8 79 88 622,8 LUC 166,8 166,8

12 Lưu Văn Tiến ( Mai) 79 52 729,2 79 52 729,2 LUC 729,2 729,2
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13 Vũ Xuân Tân 79 128 637,1 79 128 637,1 LUC 637,1 637,1

14 Nguyễn Thế Thiết 79 408 340,8 79 408 340,8 LUC 340,8 340,8

15 Nguyễn Thế Tiến (Lượng) 79 137 339,8 79 137 339,8 LUC 339,8 339,8

Nguyễn Thị Nhớ 79 141 412,3 79 141 412,3 LUC 412,3 412,3

Nguyễn Thị Nhớ 79 72 321,0 79 72 321,0 LUC 321,0 321,0

Dương Thị Giang 79 60 765,1 79 60 765,1 LUC 50,2 50,2

Dương Thị Giang 79 84 213,9 79 84 213,9 LUC 213,9 213,9

18 Nguyễn Thế Nhâm 79 62 837,0 79 62 837,0 LUC 837,0 837,0

19 Nguyễn Thị Xuân 79 425 180,9 79 425 180,9 LUC 180,9 180,9

20 Nguyễn Thế Cúc 79 70 240,9 79 70 240,9 LUC 240,9 240,9

21
Dương Thị Sen 

Chồng là Đoàn Văn Đản
79 69 152,6 79 69 152,6 LUC 152,6 152,6
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22

Vũ Thị Thoa - vợ

( GCN Thân Nhân Hoành ) 79 73 220,9 79 73 220,9 LUC 220,9 220,9

Nguyễn Thế Sưu ( Siu ) 79 76 283,7 79 76 283,7 LUC 283,7 283,7

Nguyễn Thế Sưu ( Siu ) 79 118 791,8 79 118 791,8 LUC 4,7 4,7

24 Nguyễn Thị Xòe 79 83 315,6 79 83 315,6 LUC 315,6 315,6

25 Nguyễn Thị Vụ 79 71 769,1 79 71 769,1 LUC 3,4 3,4

26 Hoàng Xuân Quý 79 91 141,7 79 91 141,7 LUC 141,7 141,7

79 51 14.649,5 DGT 725,0 725,0

79 155 178,7 DTL 178,7 178,7

30118 15289,8 11.732,1 10.828,4 903,7Tổng cộng

UBND xã
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